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THÔNG TIN BỔ SUNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC
ADDITIONAL INFORMATION OF INSTITUTIONAL INVESTOR

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

1. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ/ NAME OF INVESTOR

    Tên đầy đủ/ Full name 

    Tên viết tắt (nếu có)/ Abbreviated name (if any)

2. SỐ ĐKKD
    Business license number

7.  THÔNG TIN NIÊM YẾT/
    ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
    Listing/registration 
    details

CÔNG TY NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Listed/UPCOM Company

CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Majority owned subsidiary of a listed/UPCPOM Company

CÔNG TY KHÁC (VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN TỪ 8 ĐẾN 11)
Non-listed/UPCOM company (if ticked, complete Section 8 to 11, whereas applicable)

NƠI NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Name of securities exchange

NƠI NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Name of securities exchange

NGÀY CẤP
Issuing date

NƠI CẤP (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố)
Issuing place (Country, Province/City)

3. ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
    Address of head office

4. SỐ ĐIỆN THOẠI, SỐ FAX
    Telephone and facsimile number

5. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
    Business sector, investment sector

6. LOẠI HÌNH TỔ CHỨC
    Investor type

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
Financial Institution

QUỸ/ TÍN THÁC/ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Fund/ Trust/ Securities Investment Company

KHÁC
Other

8.  THÔNG TIN TÓM TẮT 
    BAN LÃNH ĐẠO
    (HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ 
    HỘI ĐỒNG THÀNH 
    VIÊN/CHỦ SỞ HỮU/
    GIÁM ĐỐC DOANH 
    NGHIỆP)
    Director details information 
    (Board of Directors/
    Member Council/
    Owner/Director)

HỌ VÀ TÊN
Full name

CHỨC VỤ
Title

HỌ VÀ TÊN
Full name

CHỨC VỤ
Title

HỌ VÀ TÊN
Full name

CHỨC VỤ
Title

HỌ VÀ TÊN
Full name

CHỨC VỤ
Title

HỌ VÀ TÊN
Full name

CHỨC VỤ
Title

NẾU SỐ LƯỢNG NHIỀU HƠN 05 THÀNH VIÊN, VUI LÒNG ĐÍNH KÈM DANH SÁCH THÀNH VIÊN.
If there are more than 05 directors, please provide details on separate sheet

9.  CÓ CHỦ SỞ HỮU NGƯỜI
    MỸ, TRỰC TIẾP HOẶC
    GIÁN TIẾP SỞ HỮU 
    10% CỔ PHẦN
    Does any US person/
    entity, directly or indirectly
    own more than 10% of
    the company?

CÓ
Yes

KHÔNG
No

NGƯỜI MỸ ĐƯỢC HIỂU LÀ/ Defined as one of the following:

- Công dân và người thường trú tại Mỹ/ Citizen or resident of the US

- Doanh nghiệp Mỹ/ US partnership or corporation

- Bất kỳ tài sản hoặc bất kỳ đầu tư tín thác nào có liên quan hoặc chịu sự giám sát và kiểm soát bởi người Mỹ

  Any estate or any fund/ trust subject to US supervision and substantially controlled by a US person
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10. THÔNG TIN CHI TIẾT CỔ ĐÔNG LỚN NHẤT LÀ CÁ NHÂN (CÁC CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 10% TRỞ LÊN CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY, 

      TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP)

      Details of Substantial Shareholder who are individuals (individuals holding 10% or more of equity capital of the Investor directly or indirectly)

CỔ ĐÔNG 1

Shareholder 1

HỌ VÀ TÊN
Full name

NGÀY SINH
Date of birth

NƠI SINH
Place of birth

QUỐC GIA
Country of birth

QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ
Country of taxation

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Permanent address

ĐIỆN THOẠI (Mã nước - Mã vùng - Số điện thoại)
Phone (Country code - Area code - Phone number)

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Percentage of holding (%)

MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (nếu có)
Securities trading code (if any)

CỔ ĐÔNG 2

Shareholder 2

HỌ VÀ TÊN
Full name

NGÀY SINH
Date of birth

NƠI SINH
Place of birth

QUỐC GIA
Country of birth

QUỐC TỊCH
Nationality

QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ
Country of taxation

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Permanent address

ĐIỆN THOẠI (Mã nước - Mã vùng - Số điện thoại)
Phone (Country code - Area code - Phone number)

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Percentage of holding (%)

MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (nếu có)
Securities trading code (if any)

CỔ ĐÔNG 3

Shareholder 3

HỌ VÀ TÊN
Full name

NGÀY SINH
Date of birth

NƠI SINH
Place of birth

QUỐC GIA
Country of birth

QUỐC TỊCH
Nationality

QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ
Country of taxation

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Permanent address

ĐIỆN THOẠI (Mã nước - Mã vùng - Số điện thoại)
Phone (Country code - Area code - Phone number)

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Percentage of holding (%)

MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (nếu có)
Securities trading code (if any)

CỔ ĐÔNG 4

Shareholder 4

HỌ VÀ TÊN
Full name

NGÀY SINH
Date of birth

NƠI SINH
Place of birth

QUỐC GIA
Country of birth

QUỐC TỊCH
Nationality

QUỐC TỊCH
Nationality

QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ
Country of taxation

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Permanent address
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ĐIỆN THOẠI (Mã nước - Mã vùng - Số điện thoại)
Phone (Country code - Area code - Phone number)

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Percentage of holding (%)

MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (nếu có)
Securities trading code (if any)

11. THÔNG TIN CHI TIẾT CỔ ĐÔNG LỚN LÀ TỔ CHỨC (CÁC CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 10% TRỞ LÊN CỔ PHẦN/ PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY, 

      TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP)

      Details of Substantial Shareholder which are entities (entities holding 10% or more of equity capital of the Investor directly or indirectly)

CỔ ĐÔNG 1

Shareholder 1

TÊN CÔNG TY
Company Name

GIẤY ĐKDN
Business license number

NGÀY CẤP
Issue date

MÃ SỐ THUẾ
Tax ID number

MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Securities trading code (if applicable)

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH
Main business activity

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ
Registered address

NƠI CẤP (Quốc gia, Tỉnh, Thành phố)
Issuing place (Country, Province/City)

QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ
Country of taxation

QUỐC GIA
Country

ĐỊA CHỈ EMAIL
Email address

ĐIỆN THOẠI (MÃ NƯỚC-MÃ VÙNG-SỐ ĐIỆN THOẠI)
Phone (country code- area code - phone number)

SỐ FAX
Fax

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Percentage of holding (%)

CỔ ĐÔNG 2

Shareholder 2

TÊN CÔNG TY
Company Name

GIẤY ĐKDN
Business license number

NGÀY CẤP
Issue date

MÃ SỐ THUẾ
Tax ID number

MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Securities trading code (if applicable)

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH
Main business activity

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ
Registered address

NƠI CẤP (Quốc gia, Tỉnh, Thành phố)
Issuing place (Country, Province/City)

QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ
Country of taxation

QUỐC GIA
Country

ĐỊA CHỈ EMAIL
Email address

ĐIỆN THOẠI (MÃ NƯỚC-MÃ VÙNG-SỐ ĐIỆN THOẠI)
Phone (country code- area code - phone number)

SỐ FAX
Fax

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Percentage of holding (%)

CỔ ĐÔNG 3

Shareholder 3

TÊN CÔNG TY
Company Name

GIẤY ĐKDN
Business license number

NGÀY CẤP
Issue date

NƠI CẤP (Quốc gia, Tỉnh, Thành phố)
Issuing place (Country, Province/City)

MÃ SỐ THUẾ
Tax ID number

QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ
Country of taxation

CỔ ĐÔNG 4

Shareholder 4



TH DISTRIBUTOR’S DETAILSÔNG TIN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ 

TÊN ĐẠI LÝ
Distributor’s name

MÃ ĐẠI LÝ
Distributor’s code

Nhân viên nhận lệnh/ Order receiver

(Ký, ghi rõ họ tên)/(Sign, full name)

Nhân viên kiểm soát/ Name of supervisory officer

(Ký, ghi rõ họ tên)/(Sign, full name)

Đại diện có thẩm quyền của Đại lý phân phối

Authorized representative of Distributor

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Sign, stamp and full name)
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CỔ ĐÔNG 3

Shareholder 3

MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Securities trading code (if applicable)

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH
Main business activity

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ
Registered address

QUỐC GIA
Country

ĐỊA CHỈ EMAIL
Email address

ĐIỆN THOẠI (MÃ NƯỚC-MÃ VÙNG-SỐ ĐIỆN THOẠI)
Phone (country code- area code - phone number)

SỐ FAX
Fax

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Percentage of holding (%)

CỔ ĐÔNG 4

Shareholder 4

TÊN CÔNG TY
Company Name

GIẤY ĐKDN
Business license number

NGÀY CẤP
Issue date

MÃ SỐ THUẾ
Tax ID number

MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Securities trading code (if applicable)

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH
Main business activity

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ
Registered address

NƠI CẤP (Quốc gia, Tỉnh, Thành phố)
Issuing place (Country, Province/City)

QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ
Country of taxation

QUỐC GIA
Country

ĐỊA CHỈ EMAIL
Email address

ĐIỆN THOẠI (MÃ NƯỚC-MÃ VÙNG-SỐ ĐIỆN THOẠI)
Phone (country code- area code - phone number)

SỐ FAX
Fax

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
Percentage of holding (%)

NẾU SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LỚN NHIỀU HƠN, VUI LÒNG ĐÍNH KÈM DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VỚI CÁC THÔNG TIN NÊU TRÊN.
If there are more substantial shareholders, please provide the list of shareholder with the above-mentioned details on separate sheet(s).

LƯU Ý
Note

Nhà Đầu Tư cam kết chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin nêu trên và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.
Investor undertakes to be responsible for all information given above and all attached documents.

NHÀ ĐẦU TƯ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ Investor/Authorized person
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)/(Sign, stamp and full name)

Ngày/ Date ................................................................
(dd/mm/yyyy)




